
TỔNG SỐ 128.708 704 102.572 28.283 73.585 704 2.000 2.000 30.547 9.243 20.600 704

I Dự án giáo dục, đào tạo 72.161 0 46.025 21.591 24.434 0 0 0 23.843 9.243 14.600 0

1
Trường học đạt chuẩn QG 2021-2025_Huyện 

Quảng Điền

Xây mới 118 phòng (76 

phòng học và 42 phòng chức 

năng)

2022-2025 72.161 0 46.025 21.591 24.434 0 0 0 23.843 9.243 14.600 0 Điều chỉnh tổng mức đầu tư

1.1 Dự án các Trường TH và THCS 37.624 0 24.512 10.461 14.051 0 0 0 11.966 4.566 7.400 0

- Trường THCS Phạm Quang Ái 6.958 4.175 1.895 2.280 2.146 1.046 1.100

- Trường tiểu học số 2 Thị trấn Sịa 6.707 4.695 1.826 2.869 2.260 760 1.500

- Trường tiểu học số 1 Thị trấn Sịa 3.819 2.673 1.413 1.260 1.650 550 1.100

- Trường tiểu học số 2 Quảng Phú 5.734 3.440 1.559 1.881 1.520 620 900

- Trường tiểu học số 2 Quảng Vinh 5.552 3.331 1.426 1.905 1.520 620 900

- Trường THCS Đặng Dung 8.854 6.198 2.342 3.856 2.870 970 1.900

1.2 Dự án các Trường Mầm non 34.537 0 21.513 11.130 10.383 11.877 4.677 7.200

- Trường MN Bình Minh (cơ sở 2), thị trấn Sịa 2.700 1.890 594 1.296 820 320 500

- Trường mầm non Phú Thanh 5.455 3.273 1.866 1.407 1.860 760 1.100

- Trường mầm non Đông Phú 7.681 4.609 2.304 2.305 2.370 970 1.400

- Trường mầm non Sơn Ca, thị trấn Sịa 5.209 3.646 1.832 1.814 2.260 760 1.500

- Trường mầm non Quảng Ngạn 5.539 3.323 1.862 1.461 1.860 760 1.100

- Trường mầm non Quảng Lợi (CS Mỹ Thạnh) 4.406 2.644 1.722 922 1.690 690 1.000
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- Trường mầm non Sao Mai 1 (CS Phú Lễ) 3.547 2.128 950 1.178 1.017 417 600

II Dự án  bảo quản, tu bổ, phục hồi các di tích 855 704 855 0 151 704 0 0 704 0 0 704

1
Khu Lưu niệm Đại tướng Nguyễn chí Thanh (xã 

Quảng Thọ)
855 704 855 151 704 704 704

Điều chỉnh tên DA: Tu sửa 

cấp thiết Khu Lưu niệm Đại 

tướng Nguyễn chí Thanh (xã 

Quảng Thọ) 

III Dự án hạ tầng nông nghiệp-nông thôn 55.692 55.692 6.692 49.000 2.000 2.000 6.000 6.000

1

Hỗ trợ xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, kiểu 

mẫu giai đoạn 2021-2025, kết hợp chỉnh trang 

các khu trung tâm xã; vốn đối ứng Chương trình 

xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

55.692 55.692 6.692 49.000 2.000 2.000 6.000 6.000

Điều chỉnh tăng KH vốn 1.000 

trđ theo NQ số 23/NQ-HĐND 

ngày 02/7/2022
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